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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI ASEAN ĐẾN NĂM 2025
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế làm việc và phối hợp giữa các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN của Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN đến năm 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, ngành thuộc Cộng đồng VHXH ASEAN;
- Bộ Ngoại giao;
- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
- Lãnh đạo Bộ LĐTBXH;
- Cổng TTĐT của Bộ;
- Lưu: VT, HTQT.
	BỘ TRƯỞNG




Đào Ngọc Dung


KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI ASEAN ĐẾN NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 650/QĐ-LĐTBXH ngày 9 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án ASEAN), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Đề án ASEAN với những nội dung cụ thể sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Đề án ASEAN và thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trong lĩnh vực lao động và xã hội giai đoạn 2021-2015.

2. Yêu cầu:

a) Chủ động hội nhập và tích cực trong việc thực hiện vai trò cơ quan điều phối quốc gia của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tại Việt Nam.

b) Tạo sự gắn kết và phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành thuộc Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN tại Việt Nam trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025.

c) Kịp thời cập nhật các hoạt động, sự kiện ở cấp khu vực và tiến độ thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025.

d) Xác định rõ các nhiệm vụ của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp để chủ động thực hiện nhằm đạt được kết quả theo yêu cầu, tiến độ, đồng thời tranh thủ tối đa các nguồn lực để hội nhập.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
Để thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả ở cấp quốc gia các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Rà soát, lồng ghép và tổ chức thực hiện các nội dung về lao động và xã hội của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 và các hoạt động của các cơ quan hợp tác chuyên ngành ASEAN trong kế hoạch, chính sách, chương trình của Bộ và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Rà soát hệ thống pháp luật, chính sách, chiến lược, chương trình, tiêu chuẩn, tổ chức bộ máy thực hiện trong lĩnh vực lao động và xã hội trên cơ sở các mục tiêu và biện pháp chiến lược của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025.

b) Nghiên cứu và lựa chọn các biện pháp chiến lược thực hiện phù hợp với ưu tiên trong lĩnh vực lao động và xã hội.

c) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về lao động và xã hội để thực hiện các mục tiêu.

d) Xây dựng và lồng ghép vào các chiến lược, chương trình hành động và các kế hoạch cụ thể về lao động và xã hội để thực hiện.

đ) Tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động.

2. Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về hợp tác ASEAN trong lĩnh vực lao động, xã hội và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

a) Biên soạn và phát hành, phổ biến các ấn phẩm cập nhật hàng năm về các văn kiện, tuyên bố thuộc Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN: kế hoạch công tác của các cơ quan hợp tác chuyên ngành của ASEAN trong lĩnh vực lao động và xã hội; các kết quả nghiên cứu, dự án liên quan của ASEAN trong lĩnh vực lao động và xã hội. Xây dựng các chương trình truyền thông theo nhiều hình thức để nâng cao nhận thức về hợp tác ASEAN trong lĩnh vực lao động, xã hội và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

b) Cập nhật trên các trang thông tin điện tử liên quan các tin, bài tiếng Việt và tiếng Anh về các sự kiện hợp tác của ASEAN trong lĩnh vực lao động, xã hội và của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN; đăng tải các tài liệu tra cứu.

c) Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo và tập huấn nâng cao nhận thức về ASEAN nói chung và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN nói riêng, các vấn đề lao động và xã hội trong bối cảnh một Cộng đồng ASEAN chung và những giải pháp tăng cường hội nhập trên phạm vi toàn quốc.

3. Tăng cường hệ thống thông tin, báo cáo, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu
a) Tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ các Bộ, ngành thuộc Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tại Việt Nam.

b) Xây dựng các đề xuất về báo cáo đánh giá hoạt động hợp tác ASEAN của các đơn vị chuyên môn trong lĩnh vực lao động và xã hội, hợp tác ASEAN trong lĩnh vực chuyên ngành của các Bộ, ngành thuộc Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tại Việt Nam.

c) Thường xuyên cập nhật các thông tin về hợp tác ASEAN trong các lĩnh vực liên quan thuộc Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

d) Kiến nghị, đề xuất triển khai thực hiện các Tuyên bố, quyết định của các Bộ trưởng ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC), phúc lợi xã hội và phát triển (AMMSWD), lao động (ALMM), phụ nữ (AMMW) và quyền của người lao động di cư, quyền của phụ nữ, trẻ em và của các nhóm yếu thế.
đ) Xây dựng và hướng dẫn đánh giá hàng năm, giữa kỳ, cuối kỳ việc thực hiện Đề án tại Việt Nam.

4. Thúc đẩy vận động, thu hút nguồn lực

a) Nghiên cứu và phổ biến các điều kiện, cơ chế hoạt động, hỗ trợ nguồn lực của các Quỹ trong ASEAN và của các tổ chức đối tác.

b) Tổ chức các hội nghị đối tác về hợp tác ASEAN và hội nhập quốc tế của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Xã hội hóa các hoạt động, đặc biệt liên quan đến triển lãm ảnh, sách và sản phẩm liên quan.

5. Hoàn thiện hệ thống tổ chức và nâng cao năng lực cán bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để thực hiện Đề án 161.

a) Sắp xếp lại nhân sự chịu trách nhiệm về hoạt động hợp tác ASEAN đáp ứng theo yêu cầu của công việc.

b) Tổ chức các lớp, khóa tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao nhận thức về Cộng đồng ASEAN, Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN, các cơ chế và các vấn đề ưu tiên trong hợp tác ASEAN trong lĩnh vực lao động, xã hội, phụ nữ và trẻ em...

c) Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng năng lực về hội nhập quốc tế, hội nhập khu vực và ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho các cán bộ trong ngành theo Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” do Bộ Nội vụ chủ trì.

d) Cử các cán bộ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, cuộc họp, hội nghị, hội thảo khu vực về lĩnh vực lao động, xã hội và các kênh chuyên ngành của Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN, khuyến khích mở rộng các đối tượng thông qua hình thức họp trực tuyến kết hợp trực tiếp.

đ) Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo của Ban Thư ký ASEAN; cán bộ là đầu mối phụ trách Văn hóa Xã hội tại cơ quan đại diện thường trú của Việt Nam tại ASEAN (CPR) nhằm nâng cao năng lực điều phối chung để thực hiện các mục tiêu của quốc gia và các mục tiêu chung của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

III. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

(theo Phụ lục đính kèm)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch hành động này có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc triển khai thực hiện; báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (thông qua Vụ Hợp tác quốc tế) định kỳ hàng năm, giữa kỳ và cuối kỳ theo yêu cầu.

2. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì:

- Phối hợp với Văn phòng Bộ và Vụ Kế hoạch Tài chính lập dự toán ngân sách thực hiện Kế hoạch hành động này.

- Định kỳ báo cáo và đề xuất với Bộ trưởng các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Kế hoạch hành động được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; bám sát các mục tiêu của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 và những chương trình, đề án mà Bộ đang thực hiện.

- Phối hợp với Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin, các báo, tạp chí của Ngành, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Ngoại giao tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động hợp tác ASEAN trong Cộng đồng Văn hóa - Xã hội và các lĩnh vực lao động, xã hội.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch hành động này vào năm 2023 và đánh giá tổng kết Đề án vào năm 2025.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động này, nếu cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị, địa phương chủ động đề xuất, báo cáo Bộ (qua Vụ Hợp tác quốc tế) xem xét, quyết định./.

DANH SÁCH
QUYẾT ĐỊNH SỐ 650/QĐ-LĐTBXH NGÀY 9/6/2021
I. Các Bộ, ngành

1. Bộ Ngoại giao

2. Bộ Thông tin và Truyền thông 
3. Bộ Y tế

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo

5. Bộ Nội Vụ

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

7. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

8. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

9. Bộ Tài nguyên và Môi trường

II. UBND 63 Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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4 1% vil comg nehé tifn tidn nham ting cuimg  |d0ng - xi Iu_!li,_ d@l&_hi‘;i fromg vide tmy phd von cae xu hudme mod nhe thiéa @i, Vi HTOT Bo
Al ning lire thé ché dé giad quydt nhimg thich  |dich benh, bicn dds khi iy vi Cach mang Clng nghitp 4.0
thire hign nay, mg phd v cde xu hudmge
dang ndi 1an, b thién tal, djeh binh va y = y
bign dod kehi ki T chire cae tip hudn nang cao nimg loc, Kien thre, l_::} nlng nghigp vi chuyen VuTCCB Y
5 e thea i e vide Fm v lnh dao quan B v B duimg ndng cao nang lige Jring Trimg BTBD va e dom
L imng dung cong nghé thang tm, hanh chinh cang vy va quan by nha meoee dap ing it v lidn quan thuje B

che v cli chung vé hoi nhip
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Bluegsrint 2016-2025/B¢ dn 161 Chil 17 Phél hop
Thite diy vige sir dung cong ngh¢ thing tm T, VP B Vo KHTC, Y HTOT, cae
& AL va truven thing o cie n_Iujn'_l tudi khie nhou  |Cung ciap trang thist bi ph1!||: vu cho hop tnre teyen von cae muoo thinh vien b phin 'J'ﬂ._'l"é" thing "fl
= nbar mit phircng én két ndi viri cieg dong |ASEAN vi cdc ddi tde qudc 18 khdic. thding Tim 1 e dom vi
kv vy vii todn e, Tién quan thsje Bj
Ting curdmg sur tham pia cun cac chinh # T chite cae hoi thao vé hop hohi nhip ASEAN vt Cong dong Van hoa - X3
quivén vd el el e tsm quydn o dja hiji ASEAN trong Finh vire lao ding, phic loi s Bil, quyén cin phy nit s i em,
i e phireng thong qua chinh quyén mung womg | * T chire cae Hjt nghy thige idn 82 dn 161 cho ede tinhithinh phi mae thude VuHTOT Cag don v lién quan thude
o trong vige xiy dimg cie Chuong trinh ndng | trng wong, ¢ B
cuo nang lye ASEAM, tir 46 co the mang lai |* Dwa m nhimg hedmg din cho chinh qug'i"n ciic Ci‘l‘p de xay dymg. e hign,
Tot e cho g E0mng cua T, gidm sl vi dinh gia viéc thiee idn K& hopeh tang thé 191 dia phuomg.
Rt sodt, sciy dymge vil hodn thicn hé thong phip s, chinh sach trong link vie lao t,"’ :'II‘T“S;*:
g deing v 6 hii. trong 4o eb vide si i, bosung Ludl Bac hicm 18 i, Luid Eﬁ[uL‘a cia tom Cac don v lidn quan thube
Binh ding gidi, Ludt Vige lm, Luds Tré em nhim bao dim teong thich vin e U trae e B, cie S84 LBTRXH
Cuwm kel romg khid ASEAN ve finh vire lno d0ng i x3 hoi. I l‘;'!é e
Thiyre hidn eai cheb chinh sich bao hidm x4 hid thing qua viée sia Ludt Bao hidm Wi PC v el dom vi Lién
9 i Vu BHXH %
% hipi quan thuje B
L — . ; . ; ) Thire hign cai cheh tién lwong trong ki vyre sin xuit kinh doanh ihiing qua vide ) A TS
14 I'.hu.c day ik h“”"f_ﬂ"“”_Fh“'F luat._imnh hedn thigén hé theng vin bin quy pham phép lugt v guan Iy loo déng, tien luong, QI:LLILE;I'L s P(Lh“.l c.:.dun Vi kit
3 gu,'"h Ao ll”‘_m tign, Ir.':.nJi pflﬁ“!""fl_dm tigat thuwmg trong doanh nghiép nhi nuie, vee tién heemg 11 thidu gié, AR R
1 AL 2w X bcﬁns cich iy d|,r|'|g cie the ché hidn
qu, co trich nhi¢m gidi trinh v minh bach | pinh pid, sita &, bi sung Lujt Binh ding gin bao dam phis hop, ddng b, Vi FC v elic don vi Tiga
I i i Gl e cip. thing rihidt virt Hign phip 2013, cle van bin quy pham phip luit hign hinh v Vi BRG 1:““ thute Ba
thu tién tinh hinh mai ® T
12 M ehién e el sobt st 01, b sung Hodn thien Ludt Viee Lim, cbe van bin b Cuse VL Wi PC, BHXH vivcie don
= lid quan vi cde viin bin lneimg din v@ vige lam, TTLD, BHTN, QLLB L vi lién gquan thuje B
Tidp tae i sobt, kidn nghj sir dbi b sung, ban hanh chinh sie, phip b dé Eium P o
13 baict (uyen tré em phit hgp v Lugt Tré em 2016 shur hodn thigh quy djak cia ST |0 el donvi e

g lugdt 1ré em wong cie B ludt lidn gquan

guan thuge B
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STT| 161 \ Hogt ddng cy thé lign quan cin cic dom vj dueye 88 sudi
Blueprint 2006-2025B4 din 161 i o Phii hop
. : gLisoy . . e Cye Vige lim, Cye
Tang ¢nlmg hl._lr.l tbe phat wadn ngudn nidn hee thimg qua hogt dhag e Hii dong ) QLLENN, irusimg
» Cido dye Nghd nghigp ASEAN, thise ddy thiee hign Khung Tham clidu erinh & Temg cye BT'F;U(-B'[-{- u;ﬁ i
ASEAM. thyc hién L trinh ASEAN vé Phét tricn Ngwin nhén Iye trong thé gid GDNN o e e
cong vide dang déi thay vi cac dir an lién quan trong kénh lao dong i ) Bt ey A
g : S0 LDTBXH
Vien KHLDXH, ¢he dom
Y 3 2 o vy F}ﬁy manh thyge hién cic hoat dfng hé g phas trign ihij trpdmg lag |'I|f|ng_1||er,o 1-| ci lién quan trong vi
i curmg dhch vy s i thong e
s c:wi:é mih ‘;ang"m; “;’ng ;JL*:::[ iy |Quvét dinh 176/Q8-TTa niy 05/02/2021 cita This twdng Chinh phis ban in Cuc VL |ngndi Bé: So LBTBXH vi
1 Alv o i i 8. D o it ol b chiromg trinh Bl i phit trién thi tredmge lao dong dén nam 2030 ut: Tll'unglli'lr!'l dlich WII&,,
che mede thinh vitn ASEAN, vige kim tinh/ddnh ph
iy manh thie hign cie hopt ddng hd e phit trign quan bé lao dang theo tink . . o .
16 thin Chi thi 37-CT/TW cita Ban Bi thir vé xiy dung quan bé o déng, hai i, Ql:flil‘L Ea_-: donvi lich quet thude
v dinh v tén b trong tinh kigh i, v
Xiy dymg vi !lu.m thign H¢ thong Cilim S.I;I.1. va Dinh gid thye hJ.¢n L trinh thyre Tong cuc GDNN vi cde
17 hién Tuyén bi ASEAN vé Phat trién Nguén Nlin lrc trong Thé giti Cong viée VaHTQT  |dom v lign quan, Bg GD
ang ddi thay DT
- [ o Che don v hén quan thude
Mitng ¢ & ASEAMN et ¢ e e ) . . : :
I;T:j r"::‘hn:f; l:‘::\; ﬁ:;ihmni.f::";ﬁ! T chire el bii nghi. i thdo 1uvén truydn v hep e ASEAN trong Cling dong B, cie B, nginh thude
I8 1 Al [T e L by “ 1Van ha - X3 héi v Tinh v Tao ding - %3 hii cho cie A ugme lign quan trong | Ve HTOT [ cdt VHEH, Ba Ngoeai

el bEn lign guan, diy cing K yeu 16 gip
Phin sy dyng ban sae ASEAN,

Cing ddng va nginh Lao dimg - Thweng bink va X4 hai,

wiaw, Bg Cong thuong va
wie tinh, thinh phd
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STT| 161 Hogt dfng cy thé lign quan cin cic dom vj dueye 48 sudt
Blueprint 2016-2025/Dé dn 161 Chii tri Phil herp
* Tricn khai cd higu qu.n CHC M HEu qun-, gia v edc Chidn 1||vc C‘hum‘ug trinh
lign quan nhim thisc diy hinh diing gidi ahu: Chicn hoge guée ga v binh ding
e gia dogn 202 1-2030; Chsiomg tinh phing ng.u_"l wil (g [l:hn wim I'_luu I In::l_1
cor s el piad dogn 2021-20235: Chuong winh travén thang vé binh dhng gadi dén
ndAm 230,
* Duy tri, nhan FU“\'.-. v ning coo higu qua cac mo hioh, hoat déng thoe day binh
ding ol va cune edp dich v phing ngir, g pho vol bao lue b o s @i,
19 1 * Py mnh cie bogt dong revén thdng vé binh ding gidi nhim mHing cad nhdn Vi BRG Cue TE, cie dom i lidn
' thire, chuvén dé hanh vi cim cn:_m_qdn‘llng, chit tromy da dang hoa cie hinh tire b quan trong vi ngodi Bo
I:ru].'r.l'n thémg d& phi hop vivi time ohom dét trong, di ban, din ar, U tidn cdc
In_»m ddng thu lhf:: i Tharm gia ¢da mam gidd v e em e trong thie hign binh
dKang gidi. Trien khai ob higw qud Théng hanh ddng vi bink ddng gidi v plong
ngiea, (g phd v b@n Iy trén oo sar E.l(!l'l hang ndm.
- -\"E'_ lue gt durye binh ding gidi vl g 1= Dinh gid, s doi. bo sung Ludt Binh ding gici dim bao phit hep, déng bo,
Aol Jewdmg quyen nang cho Bt cd phu ol v e | hdig nhit vei Hidn phip 2013, cie vin bin quy pham phép Ludt hign hiosh vi
em gl thre tidén tink hinh méi
1 e - - . ", | T i Fpes V o 3 I
F. 1] Trien kil cie hoat ddng thude Uy ban vi sy tien bo eda pliv il e B, ! “cﬁ: :;UL lr&%ﬁiﬁ;?" it
1 thiso khu vire ASEAN v& Hudmg din lng ghép gioi trong luit phip v chink N PG, Vi BEG. trwimg
21 sfieh vit e dim v vige Tam va Cic Hoi thio qude gia ap dung Hikme din ko Vi HTQT |ETBD vi cie dom vi lidn
VIS quan thuic Bo
R LR YO D ! ; o g i . i Cypc QLLENN, Vy PC Vy
I r 9 " T - I - t
22 Rt soat ludt phap vi chinl sach cia cae mede ASEAN vi lao ding nir di e Vi HTOT DG, Vien KHLEBXH
. S Y e ® ; 5 Seiyty Wien Vi BB, cac don v lién
g . i ) =7
3 Cac nphica o ve ni va binh dang miot trong ciac finh vie lao dine - x3 ha KHLDXH |quan trong v ngods B3
Credm tinh Ir:g.ﬂg hdt hinh d.mg i thile day
uzp ciiin binh ddng vai an sinh xd hii v
g Mg che quytn con ngmd cho i ca e e ¥ : e i g .
24 3 B4 [neow din: vl dimg v e i i Thire hign nghién ciru cac chinh sich, méd hinh bao hiém x5 hi nhim ho e cho Vi BHXH Cac don i bign quan thude

khuon kio, huimg din vi trién khai cac co
chié xda b moi hinh thire phiim biét déi xir,
b e, Bde 804, D dusmg v o nhiling,

ngeeri Iao déng phue hdi suu dai dich

B3
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9 ASCC Démng bign phap cias KHTT cia ASCC .
STT| 161 | o rint B '?mP” Eﬂzsmé i I:-I Hogt dfng cy thé lign quan cin cic dom vj duepe 38 sud
2 Chui tri Phil hap
Mehien el v g dung che thi lidu e sl i ko vegqude tf done théi hién Cype TE, Vy BDG, Trudmg
25 soan'chinh s cae i hgu v iy dumg md hinh heong din trong i vé chu Cue BTXH |BTBD va cac dom vi lién
trinh, thii tue ehfim sac v hd trg cho cic daoi tuomg cua nganh jumn
Ty _gmp 1!e em khuvdi tht du_m. nl.up {‘-'.'L]ll cﬂ? di';:“ y “. hau; w,‘. chitm sde, gilo duc, ) | don v fién quan thude
6 Ipi cong dc:ng; T:'lng curomg cang e quin I:.l nhi murire vé ho oy tre om khu:.m it Cuc TE B
tidp ein cac dich va bio vé, chim séc, gido duc ty cing ding "
Miy d}mg i chié ph_\’.':i ﬁl,'l’l‘! |1'v.':|._1. niinh, mang |.Lﬂ:1'i-blél ?éi. clh_u:ﬂf:‘n tuvé'n |:|jr.:i1 vig by . i o ¥ il s o
ey B ra ede nimg din chilm s6c v hid try trey chitm sOe phat trign todn dign tné em ohimg nim dau A g g dinh v odog Cuc TE g
ci ehit hegmg cho phu mir, tré em, thank ding
i Bl [oidn, merod cao o, ngoron Khuydd 6 Jao
g o ear, nhdm din e hidu s, v cae
i b Ivj wdn tharomg, Tang cwimyg phéng phat hién v hd iy, can thigp lao ding e em v e em oo
finy cir e thénh bao déng wé em & chc cdp, che nginh, dic bidn 1 elp co so, chi
trong Tinh vire néng nghidp, tiéu thi edng mehidp, dich vu v rong clie chudi
cuny img. Phivng, chimg tii pham moa ban iré em vi mye dich boe 191 sic o
" ding. Xy dirng va trien khat quy trinh. myng looi phong ngir, phat hign, b tro, Ciie TE Cae dom v hign quun thuge
- can thigp fao ddng tré em va e emcd nguy oo el thanh lao ddng we em gin vai i B
hé thing bao v re em. HA trg lao dimg iré em, tré em ¢o nguy o trir thanh lao
ding tré cm va ga dinh ticp ¢dn chinh sach, chuong trinh, dich vy gam ngheo,
im sinh %0 hid. gido duc phd thing vi dio wo nehé phis hop. Trién khai che mé
hinh phdng ngda. giim thidu lao ddng weé em
WP B, Vi HTOT, cae b
20 Theam gia Hod nghi/H thio v ting cwbmg nang e vi tép cin cong nehd thing T ohin truven thong vi
3 tin cho cic ben Fén quan, thading tim 1z cke dom vi
To ede ear ehi ki vire shim dng cuimg churyen min cin B
1 B.liii |k ning tidp cin cdng nghé thdng tin vi e o D . oo o : 3 -
gt vigh o T8 ik g Ph:ln trice h.c llmng‘thm.:xg tin Eh! l.n.rcrng Ennldr_mg Vi d.u o cung - caEL.la-:\ :Lnng CoeVLvi |TTIT. Vién KHLBXH vi
nham dir bito nhu ciw ticp nhin caa thi tnrmg ko ddng trong va ngodl e, tinh < i
0 hinth chinh try an manh, p ahde thadng xoedn cho doanh nghadp v ngei o Cue he-Bom .l fifn quan
¢ + b el EIRYE8 QLLDNN  [thude 1.
dong,
4 Thile iy thiee hign Sang kidn vé an sinh i Bii che ngudi khuyd g, e bifs Cue BT [Cie don vi lign quan thude

tromg vit hiaw dal dich

B
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9 ASCC Déng bign phap cis KHTT cia ASCC . .
STT| 161 | o nrint 2016:2025D8 4n 161 Hogt ddng cy thé lign quan cin cic dom vj duye 38 xudi — = s
o5 Thiie diiy cie :?-z'mg k:iérl *]‘FP ““' kb b Tham gia ¢he hoat Qg Khu viee vl thite Sy dé thre hidn Tuyén bd Bali vié Tang Cue BTXH Ciie don vi lidn quin thude
. b heh tryr ciic e thinh vien ASEAN ey vai rd vi sy tham gia o nguii khuyée it mong Cong déng ASEAN, i B
thyre hign Tuwén bo Ball vé thic day vai trd
1 B.lav,
vai sir tham gin con nguwot khuyét Ia! trong
% Cing ddng ASEAN v Thip ky v ngads Tang cudme ning lye khu vie ASEAN trong thare hign vi bao cio vé Clng e v HTOT Cyc BTXH, Vip PC ik cic
* khuyét it ASEAN (2011-2020), Lién Hop quic vé Quyén cia nzadi khuyét tit (CRPD) ¥ dom v lién quan thude Bi
. N B h i . . s Cac don vy hén quen thisie
kS Tang cwdng ning lee quaoc gia ve thyre hign CRPD Ciic BTXH B
.
Tham gin vi lh1r<' hién Céac hb{lT dang tromg khudn khi k& hoach hinh dong thye
hign Tuyén bé Kuala Lumpur vi Tang cimng quy\a_'n niing cho ngudt can T . . L . .
35 tromg Ciing ddne ASEAN vi che ndi dung vé ngnedi cao edi trong ki hogeh cong L:f :;_é:_l i_'!m' ot sl et e
tie cun Kénh PRic 1on b hii vie Phit rién ASEAN (SOMSWD, e b 1 che ¢ i
- G e Vigt Mam
Tang cuimyg ede sang Kidn hgp tde Khu v
1 B.lv.  [nhim i try cide mudie thinh vign ASEAN g o S B LT L T g e LA lg oo Vién
chudn bi sin sing cho mot si boi ga hoa | MEbiEn clru, tran o1 Vo ciee gian phip 92 gifi quyet van d& vib i hoa diin 50, dam KHLBXH, |Cicdon vi fién quan thuge
EL b cin dGi tai chinh bao hicm 3 hai nhir ting tuGi nghi o, Biéw chinh gquan Cue H!X.I-i éé
hé dong - huomg, vi Vy BHXH
17 Bigu chinh lwomg o déc 13p nromg ddi trong mii fromE quan v tidm lmomg ciia Wi Cac dom v lién quan thudc
2 . Aol u BHXH
ngned dang lim vide B
e L . ; ;oo [ Tham gia tich eige vio hoat déng cin Uy ban bio v vit thic Ady ql.ryn":n cua phy L e
H]Hc Y i o ting k!-m Vice ukmar “.mb. nir vi tre em ASEAMN (ACWC) va duy i m;l.n_l.lJI hirim ACWC tar Vigt Num; hogt u'lL_ “:.' vy HHE': . UL...
cuimg cic co hde binh dang, sy tham gia va e [Quan Iy LEBNN, Coc Vieo
38 il T f domg cua Uy ban thye hign I‘u}mbu[chu it IZIBD\¢ va thi ﬂ1yquwn cua lao Vi HTOT i :
mdni g sap tham gia higu qua cia phy nir, lam, Tanmg BTBID va cic
. o . i ding di cir trong ASEAN {ACMW ) 16 chire cac ditn dan cip quoc gia chuan bj it
tre em. thanh nién. ngwot cao ol ngni dom vi Héa guan
1 B.2i . S e chio dién dan khu vire of lign quan,
byt it ngwdi din & ving s, ving
vib bige gidi,che nldm df b 18n thiong
trong vige iy dimg va thie hign eae chinh  (Nghién el so sanb phap luat I dong cac mrde ASEAN it lun dingg diic thix . i 2o L7
W sach va Chuong trinh cus ASEAN, {LEY 1 ngrin gidp vige, LEY nir, LEY 18 nguiv cao tutst, LED L merin kbt 30, LE li}:lf:; L L?;: i3 1 o thusge

chura thinh midn)
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Blueprint
g 2016-2025 B¢ dn 161 Chii tH Phii hop
* Tham gm shém cong t&c Ve lclnng ghep gin trong 3 fru cot cua Cgng déng Vi HTOT,
40 ASEAN ) Vu BDG,  [Vu PC va cic don v lién
= . o . * Tham gia %3y ding vi thire i K& hoach hinh déng quoe gia vé Phy ok, Hoa Wign quan thuge Bi
Ry dyng cic chién lug: khu ve va B \bingy v3 Phit tricn (WPD) KHLBXH
cuimg nang lye the che nhim long ghep
1 B.2ii @it wio clie chinh sich, Chuong trinh vi iy dung thi iéu dich g t3c do PR T L i
ngn sich ciin ASEAN trén che try eftva | ol 2 ti ligu diinh gid tac ddng o sich vi xE hoi va gicn trong qui tr TUIong 3 e
# £ ik sy dimg cdc 08 xudt va tridn khai che sing kidn ASEAN BTaD [ VIR YUHIOE
s e L LORp LY Y P . Trnimg BTRD, Vi PC v
1 T{:: .Chm: :i,t_‘r[pl l_h.w_’hén‘nglu IL ik wluc vl 1_:|’|lﬁ|. S"f xé_ Furdmg diin Ldng ghép Vi HTOT  [eic dom vi lidn quan thude
ma trong luat phap va chinh sich ve lao dong - viee lam. Ba
Thiie day tinly hidu qua trong vige thye hign
che Chiromg trinh va chign luge cua Cdng
déng VHXH v thoe day hai héa hod cic
: il G .
?:l‘:f::g :::: :: "1':;;‘ e o o e | T gia v 1 chire e hogt ddng didn din ver ey et chinh tf an ninh vi kinh
o ls 2 o W e 3 £ rong cac linh ve an sinh %8 hdi, bao phu v & todn din, on ninh lremg thyc, Cae dom vi bién quan thude
43 1 B.2ii  |Kinh t¢ va Cing dong Chinh tri An ninh. o e B e e R L i ey VuHTQT o
A ikt i teogs chic Tirh vigc:an Sints 1% LG ﬂu: giem ngheno, cdng vidge va vide 1am bén virng va phong chong budn bin Ba
hisi, Bacr phiis v 1 i din, an ninb luomg Hgasn
thyre, xoa ddi gidm nghéo, cong vige v vige
Im ben virng v phang, chitng buin hin
ngri.
B v, Cung uﬁp cic o che va nng can . . ) )
ning lire thé chié nhiim thic iy tikp cin th Haiin thign the chi, chinh sich: 1hne cimee ning lie dinh gid, cong nhin titn
44 hem eéc dich vy x4 bl co ban cho it ca nhag v trind J¢ KT ning v ndng e hdnh nghd cis ngadi lae ding TOGRNN  [Cee VL, Vign KHLEXH
g i, Vi dy nbwr céc dichve y &, gide
dise, hao gom ci gido due mim non, day
aght, dio o k§ ndng cing nhe thie diy A ] i e
ciing kAN k9 niing Cie chumg irinh phe hoi chire ndng, dio o nglé, hd g khen nghigpvay vin TCGDNN, Cye TE, Cyc
A3 ) kinh doanh che g khuyét @t vi nguo cao tuol, chromg trinh va dich vy danh | Cpe BTXH VL va cic dom v lién quan

chi tré em oo hodn canh dao bigt va eic doi tegng die thicua B

thuge B
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Tidp tye cung i, kign tdn B thing 19 chie Tim cdng e ré em, die bidt nidng
cao niing e cho di gl cin b Kam edng e 12 em v tham gia e hign cic Trrmyg BTBDCR, Vy PC
A6 quyen e nd om & cac cip, ding thin hoan thién vige sy dimg churemg trinh, CucTE  |va cie dom vi lign quan
i trinh, tii ligu t9p h_u;'m thee vi tri viec lam co lién quan den thye hidgn quyen thugs Bo
tréerm 1 runge veeng dén dia phuomg
Hinh thanh co s dir liéu quﬁc‘ gin & lao ding ¢6 k¥ ning nghé vi dinh danh cd
43 nbiin need lno dimg 08 sic dyng rong cdng tie thing ké cung cip thing tin thj TCADNN Cype V0L, Cye QLLBNN,
. e A T truedmz i Jdm cor s 88 qudn 15 wd kD ndng vionieg Jre binh neghe cla ngudi lao 0 [Wign KHLBXH
Ho try cdc sing locn coa cde nude thinh — Jopong thai ki CMON 4,0 v ehuyén d0i 56;
vign ASEAN trong vide cumg 20 co st dir E trong ! b s o
e Tigu va Fn_:':' L:" quie gia phin ;i:]._.hl Rt | Tibp upe cing o, Qo b i thing piim St dinh gid, oo sd 4@ W v 17e em Cue TE Cihie @ vi lidn quish thodi
1 B2y, [P ¥amol baogomed vevan de did i gomy aén dia phuomg R I
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